
1 050113251010 Lê Trần Anh Thư 12/08/2007 HQ13-BAF14

2 050113250676 Lê Thị Khánh Ngọc 24/10/2007 HQ13-BAF20

3 050113250347 Trần Gia Huy 25/08/2007 HQ13-BAF05

4 050113250473 Vương Bội Lâm 14/09/2007 HQ13-BAF10

5 050113251094 Phan Thị Hoài Trang 09/11/2007 HQ13-BAF11

6 050113250806 Trần Thị Kim Oanh 07/12/2007 HQ13-BAF14

7 050113250132 Lê Thị Mỹ Diễm 10/05/2007 HQ13-BAF17

8 050113250730 Đinh Trọng Nhân 14/04/2007 HQ13-BAF23

9 050313250316 Lê Thùy Phương Trang 21/06/2007 HQ13-MAG02

10 050313250365 Thái Thanh Tuyền 14/04/2007 HQ13-MAG04

11 050313250389 Nguyễn Thị Tường Vy 14/05/2007 HQ13-MAG04

12 050113250397 Nguyễn Nam Khánh 02/11/2007 HQ13-BAF12

13 050113250066 Nguyễn Việt Anh 22/05/2007 HQ13-BAF22

I. Sinh viên được miễn cấp độ 3

II. Sinh viên được miễn từ cấp độ 3 đến cấp độ 7

III. Sinh viên được miễn từ cấp độ 4 đến cấp độ 7

Tổng cộng: 13 Sinh viên

DANH SÁCH PHÂN LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG DÀNH CHO SINH VIÊN 

HỆ ĐẠI HỌC CHINH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN KHÓA 13 DỰA VÀO 

CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH NỘP ĐỢT THÁNG 02, THÁNG 3, THÁNG 4 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:             /QĐ-ĐHNH, ngày      /       /2026 của Hiệu trưởng)

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP SH 

IV. Sinh viên được miễn từ cấp độ 5 đến cấp độ 7
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